CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TIẾNG ANH 

(Khối lớp 6, 7, 8, 9 của chương trình 7 năm)

A. Listening: (Tỉ lệ 20-25%)
1. Listen and choose the best answer marked A, B, C or D for each question. 

(2,0 pts, 4 items)/(2,5 pts, 5 items)

OR: Listen to … and decide whether the following statements are True (T) or False (F). 

(2,0 pts, 4 items)/(2,5 pts, 5 items)

B. Phonetics + Language focus + Language function: (Tỉ lệ 25%-30%)
1. - For grade 7-9: Choose the word that has the underlined part pronounced differently. (0.5 pt, 5 items.  Vocabulary related to period 1-36 for grade 7-8 and vocabulary related to period 1-25 for grade 9) 
- For grade 6:  Odd one out.  (0.5 pt, 5 items.  Vocabulary related to period 1-36) 
2. Choose the best option marked A, B, C or D to complete each sentence./ Choose the words/phrases marked A, B, C or D that best complete each of the sentence. (1 pt, 4 items/(1,5 pts, 6 items)
OR: 3. Match a sentence/question in column A to a suitable response/answer in column B. (1 pt, 4 items)
C. Read: (Tỉ lệ 25%)
* Read the text/passage carefully then decide whether the following statements are true (T) or false (F). (1,25 pt, 5 items)

OR:  Read the text/passage again and choose the best answer marked A, B, C or D for each question. (1,25 pt, 5 items)
* Read the text/passage carefully then answer the questions below. (2.5 pts, 5 items)
D. Write: (Tỉ lệ 25%)
1. Write the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.

/ Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it./ Rewrite the sentences, beginning with the words given. (1.5 pts, 3 items)
2. Complete sentences from the words/phrases given./ Use the words given to write/make meaningful sentences./ Write sentences using words or phrases provided 

OR: Rearrange the jumbled words to make meaningful sentences. (1.0 pt, 2 items)
NOTES: 

The total points and items of part B2 will be 2 points with 8 items if there isn't part B3.
CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TIẾNG ANH 

(Khối lớp 6, 7, 8 của chương trình 10 năm - chương trình thí điểm)

A. Listening: (Tỉ lệ 20-25%)
1. Listen and choose the best answer marked A, B, C or D for each question. 

(2,0 pts, 4 items)/(2,5 pts, 5 items)

OR: Listen to … and decide whether the following statements are True (T) or False (F). 

(2,0 pts, 4 items)/(2,5 pts, 5 items)

B. Phonetics + Language focus + Language function: (Tỉ lệ 25%-30%)
1. - For grade 7-8: Choose the word that has the underlined part pronounced differently. (0.5 pt, 5 items.  Vocabulary related to period 1-38) 
- For grade 6:  Odd one out.  (0.5 pt, 5 items.  Vocabulary related to period 1-38) 
2. Choose the best option marked A, B, C or D to complete each sentence./ Choose the words/phrases marked A, B, C or D that best complete each of the sentence. (1 pt, 4 items/(1,5 pts, 6 items)
3. Match a sentence/question in column A to a suitable response/answer in column B. (1 pt, 4 items)

C. Read: (Tỉ lệ 25%)
* Read the text/passage carefully then decide whether the following statements are true (T) or false (F). (1,25 pt, 5 items)

OR:  Read the text/passage again and choose the best answer marked A, B, C or D for each question. (1,25 pt, 5 items)
* Read the text/passage carefully then answer the questions below. (2.5 pts, 5 items)
D. Write: (Tỉ lệ 25%)
1. Write the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.

/ Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it./ Rewrite the sentences, beginning with the words given. (1.5 pts, 3 items)
2. Complete sentences from the words/phrases given./ Use the words given to write/make meaningful sentences./ Write sentences using words or phrases provided 

OR: Rearrange the jumbled words to make meaningful sentences.

OR: Complete the sentences with the words/phrases (pictures can be used) (1.0 pt, 2 items)
NOTES: 

The total points and items of part B2 will be 2 points with 8 items if there isn't part B3.

MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC

A/ Nghe (2,0-2,5 điểm)


- Nội dung bài nghe, từ vựng bài nghe thuộc các chủ đề, từ vựng học sinh đã được học. Tốc độ lời thoại vừa phải. 
- Các câu hỏi, bài tập đa số ở mức nhận biết và một số ở mức thông hiểu.
B/ Ngữ âm, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng (2,5-3,0 điểm)


- Ngữ âm, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng thuộc trong chương trình mà học sinh được học trong sách (phần cấu trúc ngữ pháp đặc biệt chú ý tiết Grammar Practice/ Language Focus)

C/ Đọc (2,5 điểm)


- Nội dung bài đọc thuộc các chủ đề mà học sinh đã học, số lượng từ  mới ít, phù hợp với mức độ nhận thức của đa số học sinh. Trong trường hợp có từ mới nhiều thì các câu hỏi, bài tập đa số ở mức nhận biết và một số ở mức thông hiểu.
D/ Viết (2,5 điểm)

   
- Nội dung phần viết thuộc chủ đề, từ vựng, ngữ pháp học sinh đã được học.
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 9
1. Vocabulary related to unit 1-5
2. Grammar and Language focus

- Tenses: present simple, present progressive, past simple, past progressive, future simple, be going to, present perfect;
- Modal verbs: may, might, should, ought to, can, could, have to, must 

- The passive

- Conditional sentences type 1 

- The past simple/could with wish.

- Prepositions of time (in, on, at, …)
- Adverb clauses of result (so)
- Direct & indirect speech (statement, yes/no-question, wh-question)
- Tag questions 

- Gerund after some verbs (like, dislike, love, enjoy, hate …)
Chú ý: 

Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra học kỳ I.
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 8 (CŨ)
1. Vocabulary related to unit 1-5
2. Grammar and Language focus

- Present simple tense

- Past simple tense; past simple with “used to”

- Present perfect tense with “since” and “for”

- Intentions with “be going to”

- (not) adjective + enough + to - infinitive

- Adverbs of place

- Reflexive pronouns

- Modal verbs: must, should, ought to, can, could, may

- Prepositions of time: in, on, at, after, before, between.

- Adverbs and adjectives

- Gerunds

- Reported speech: Commands, requests and advice

- Comparison with like, (not) as ....as; (not) the same as; different from

Chú ý: 

Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra học kỳ I.

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 7 (CŨ)
1. Vocabulary related to unit 1-8
2. Grammar and Language focus

- Tenses: present simple, present progressive, future simple.

- Wh-questions: What? Why? When? Where? Which? How much?  How far? How long?...
- Adverbs of time: still, till, until…
- Indefinite quantifier: many, a lot of,  lots of…
- Comparatives / superlatives of adjectives

- Ordinal numbers
- Occupations 

- Exclamations: What + noun!
- Subjects
- Prepositions of position: in, at, on, under, near, next to, between, opposite, behind...

- Adverbs of frequency

- Telling the time 

- This, that, these, those 

- There be …

- Making suggestions/ invitations
- Direction
3. Topics for oral test
- Talking about your personal information;
- Talking about people in your family;
- Talking about your future plans;
- Describing rooms and homes;
- Describing recess activity;
- Talking about popular after-school activities;
- Talking about vacations
…..
Chú ý: 

Chú ý: 

Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra học kỳ I.

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6 (CŨ)
1. Vocabulary related to unit 1-8
2. Grammar and Language focus

     -   The simple present tense:

             + To be

             + Ordinary verbs
     -   The present progressive tense.
· Personal pronouns, possessive pronouns and possessive (’s).

· Indefinite articles: a/an

· Imperative (Commands).
· Preposition of position.
· Adverbs of time.

· Adjectives.
· Yes/No questions

· Wh- questions:

        What…? / What time…?/ Where…? / Which…?/  Who…? / When…? /How…?/  How many…are there? / 
· This/ That
· There is / There are … ( How many…are there?

                                          ( Is there/ are there…?

· Adverbial phrases:   by bike, by car, on foot, …

-   Numbers to 100, ordinal numbers to tenth

3. Topics for oral test
- Talking about your personal information;
- Talking about people in your family;
- Talking about your school;
- Talking about everyday activities/ routines;
- Describing a place/ surroundings;
- Talking about habitual actions;
…..
Chú ý: 

Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra học kỳ I.

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 6 (MỚI)
1. Vocabulary related to unit 1-6 (School, Home, Friends, Neighborhood, Natural wonders of the world, Tet holiday)
2. Grammar and Stucture
- The present simple tense.

- The present continuous tense.

- Future simple tense

- There is/ There are …
- Prepositions of places

- “to be” / “to have” for description

- Comparative adjectives

- Superlative adjectives (one-syllable adjectives)

- Must / mustn’t for obligation

- Should/shouldn’t for advice.

3. Topics for oral test
- Personal information
- My school

- My home

- My friends

- My neighborhood

- Natural wonders of the world.

- Tet Holiday

Chú ý: 

Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra học kỳ I.

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 7 (MỚI)
1. Vocabulary related to unit 1-6 
- Hobbies

- Health problems and health tips

- Community service and volunteer work

- Music and arts

- Food and drink

- Appearance and taste of different food and drink

- Verbs for cooking

- Historic places and things. 

- Things to take on a trip

2. Grammar and Stucture
- Present simple and future simple

- Past simple and present perfect

- Verbs of liking + V- ing

- Compound sentence (using:  and, or, but, so)

- Comparisons: (not) as...as, the same as, different from

- Expressing agreement: too and either

- Countable and uncountable nouns.( a/an, some/any, How much/ How many)

- Passive voice (The present simple and the past simple passive)

3. Reading and listening skills

- Reading and listening skills are about the topics: hobbies, health, community service, music and arts, Vietnamese food and drink and the first university in Viet Nam.

4. Topics for oral test

- Describing hobbies

- Talking about health problems

- Talk about community service and volunteer work

- Talking about music and arts

- Talking about recipes/ talking about ways to make a kind of food/ drink

- Giving advice about going on trips.

Chú ý: 

Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra học kỳ I.

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 8 (MỚI)

1. Vocabulary related to unit 1-6 
- Leisure activities;
- Life in the countryside;
- Peoples of Viet Nam;
- Our customs and traditions;
- Festivals in Viet Nam;
- Folk tales,
2. Grammar and Stucture
- Verbs of liking + gerunds;

-  Verbs of liking + to – infinitives;
- Comparative forms of adjectives and adverbs;
- Questions;

- Articles;
- Should and shouldn’t;

- Have to;
- Simple and compound sentences, complex sentences;
- Past simple;

- Past continuous.
3. Skills
- Reading and listening about leisure activities; 

- Writing about the best leisure activities for teenagers;
- Talking about life in the countryside;
- Writing about life in the countryside;
-  Talking about ethnic groups & talking about their ways of life;

- Writing how to make yellow sticky rice;
- Describing customs and traditions;

- Giving advice and expressing obligation about customs and traditions;
- Talking about festivals in Viet Nam;
- Talking about folk tales;

- Asking and answering questions about folk tales;
- Narrating a folk tale.
4. Topics for oral test

- Describing leisure activities;
- Talking about life in the countryside;

- Talking about ethnic groups & talking about their ways of life;

- Describing customs and traditions;

- Talking about festivals in Viet Nam;
- Talking about folk tales;

Chú ý: 

Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra học kỳ I.

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA NÓI DÀNH CHO LỚP 6, 7 CŨ VÀ 6, 7, 8 MỚI
(INSTRUCTIONS FOR THE ORAL TEST)
1. Greetings: students can greet their teacher or respond to teacher’s greetings (2.0 pts)

2. Questions – answers: 10 questions = 3.0 pts

- The questions should be suitable for each grade.

- Students may ask teacher questions or have arguments with the teacher.

Example: 

1. What is your name?

2. Where do you come from?/ Where do you live?

3. How many people are there in your family?

4. What do your parents do?

5. Where do they work?

6. What do you often do in your free time?

7. Do you help your parents with the housework?/ Do you do any sports? …

8. Do you have any close/best friends?

9. What does he/she look like?

10. What is he/she like?
11. ….
3. Topics: (5.0 pts) (maximum 5 minutes)

- Teacher writes/types the names of the topics the students have learned in different pieces of paper (can choose 2-4 topics in the suggested ones)
- Students draw lots to choose one of the topics.

- He/she has maximum 5 minutes for preparation.

* Note:

- At least 2 weeks before the test, students must be known the topics that they have to present in the oral test. Teacher should help students with the topics during the periods of revision.

Example: 

+ Talk about your school

+ Talk about your routines.

+ Talk about your best friend(s).

+ Talk about your hobby.

+ Talk about your family.

+ Talk about your neighborhood.

+ Talk about Tet holiday.

+ Talk about one of the natural wonders of the world.

+…

* Note: 

- Points for each part: greetings, topic, questions and answers and total point can be a decimal number (1.5, 1.8,…) 

BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA VẤN ĐÁP

(A SCORE SHEET FOR THE ORAL TEST)
	O
	Student’s full name
	Class
	Greetings

(2 pts)
	Question – answer

10 qs

(3 pts)
	Topic (5.0 pts)
	Total

	
	
	
	
	
	Vocabulary

(2 pts)
	Grammar and structure

(1.0 pt)
	Fluency and accuracy

(2 pts)
	

	1
	Trần Văn Hùng
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	0.5
	1.7
	7.2

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	


Cách tính điểm: 

- Điểm kiểm tra của bài viết chiếm 8/10 điểm nhưng được chấm theo thang điểm 10; 

- Điểm kiểm tra nói chiếm 2/10 điểm nhưng được chấm theo thang điểm 10. 

- Điểm lẻ của bài thi viết và nội dung thi nói (nếu có) được để nguyên.

- Cách quy đổi điểm viết (V) ra thang điểm 8 như sau:

V = (Điểm học sinh đạt được theo thang điểm 10 x 8)/10

- Cách quy đổi điểm nói (N) ra thang điểm 2 như sau:

N = (Điểm học sinh đạt được theo thang điểm 10 x 2)/10

- Điểm cuối cùng của học sinh (điểm lấy vào sổ) là tổng điểm được làm tròn đến số thập phân thứ nhất của điểm viết và điểm nói sau khi đã được quy đổi;

Ví dụ: 

Học sinh A được 7,25 điểm thi viết và 7,2 điểm thi nói thì điểm của học sinh A này sẽ là:

(7,25x8)/10 + (7,4x2)/10 = 5,8+1,48 = 7,28 (làm tròn là 7,3). 
- Nhập điểm VIẾT và NÓI vào file excel gửi kèm để có điểm cuối cùng.
	
	T/M BỘ MÔN TIẾNG ANH
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